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ỦY BAN DÂN TỘC	Phụ lục 03

TỔNG HỢP CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
VỚI CÁC BAN, BỘ, NGÀNH, ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo báo cáo số:         /BC-UBDT ngày     tháng 01 năm 2023 của UBDT)
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	Cơ quan ký kết CT phối hợp với UBDT
	Chương trình phối hợp
	Thời hạn thực hiện
	Nội dung ký kết
	Đơn vị thực hiện

	1 
	Hội đồng Dân tộc
	01/QCPH-HĐDT-UBDT ngày 09/3/2022
	2022-2026
	· Phối hợp xây dựng pháp luật;
· Phối hợp rà soát, xây dựng chính sách dân tộc;
· Phối hợp trong hoạt động giám sát, kiểm tra;
· Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi, cung cấp thông tin;
· Phối hợp hợp tác quốc tế.
	VP Điều phối CTMTQG 1719

	2 
	Ban Dân vận Trung ương
	01-CTrPH/BDVTW-BCSĐUBDT, ngày 30/11/2021
	2021- 2025
	- Phối hợp tổ chức các lớp Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng về công tác dân vận, công tác dân tộc cho cán bộ làm công tác dân vận, dân tộc, người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trọng tâm là việc cụ thể hóa Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030; công tác dân vận chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Thực hiện thông tin đối ngoại vùng DTTS theo Quyết định 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức; Tuyên truyền về Đầu tư phát triển kinh tế xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù”. Truyền thông về bình đẳng giới vùng ĐBDTTS&MN đến năm 2030, giai đoạn 2021-2025; Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025; Tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào, Campuchia…
- Ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.
- Phối hợp với Ban Dân vận Trung ương nghiên cứu đề tài, đề án khoa học về công tác dân vận, công tác dân tộc và các nội dung liên quan.
- Phối hợp thực hiện các hoạt động thường xuyên khác theo chức năng của hai cơ quan.
	Vụ Tuyên truyền

	3 
	Bộ Khoa học – Công nghệ
	1900/CTr-BKHCN-UBDT, ngày 17/4/2021
	2021-2030
	- Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, hỗ trợ cho Ủy ban Dân tộc thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ hàng năm.
- Phối hợp trong các hoạt động nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ nhằm phát triển KT-XH, môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS&MN.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH&CN vùng DTTS&MN, tăng cường tiềm lực KH&CN cho các cơ quan nghiên cứu thuộc cơ quan Ủy ban Dân tộc thông qua việc xây dựng, lồng ghép triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề án KH&CN.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của KH&CN, ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển KT-XH và giảm nghèo bền vững.
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc, các báo, tạp chí  thuộc diện cấp không thu tiền cho vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với các cơ quan truyền thông của Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể xã hội... tổ chức thông tin thường xuyên, kịp thời các kết quả nghiên cứu KH&CN, các tiến bộ khoa học, các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ có hiệu quả việc xây dựng, thực hiện chính sách phát triển KT-XH vùng DTTS&MN.
	Vụ Tổng hợp

	4 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	1484/CTPH-UBDT-BVHTT&DL, ngày 05/10/2022
	2021-2025
	- Thực hiện các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan.
- Triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025.
	Vụ Tuyên truyền

	5 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1181/CTPH-BGDĐT-UBDT, ngày 29/10/2021
	2021-2025
	- Công tác chỉ đạo thực hiện, rà soát, đề xuất chính sách dân tộc.
- Phói hợp triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.
- Công tác thống kê, thông tin, tuyên truyền.
- Phối hợp kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu về giáo dục dân tộc; sơ kết, tổng kết Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan.
- Phối hợp triển khai một số hoặt động liên quan đến đối tượng nguoiwf DTTS trong việc thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.
- Thực hiện các hoạt động thường xuyên khác theo chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan.
	Vụ Chính sách dân tộc
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	Bộ Tư pháp
	635//CTPH-UBDT-BTP ngày 25/4/2022
	2022-2026 
	- Công tác xây dựng pháp luật
- Công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL, pháp điển hệ thống QPPL.
- Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính.
- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Công tác hòa giải ở cơ sở.
- Công tác trợ giúp pháp lý.
- Công tác pháp chế.
	Vụ Pháp chế

	7 
	Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
	Chương trình hợp tác, ký ngày 21/4/2022
	2021-2025
	- Hợp tác nghiên cứu, triển khai các chương trình, dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về công tác dân tộc.
- Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc nhóm đối tượng 1 và đối tượng 2 (Trung ương và địa phương) theo phân định đối tượng của Đề án 771.
- Tổ chức biên soạn các chương trình, tài liệu bồi dưỡng, tài liệu tham khảo về kiến thức dân tộc dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức theo học các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan.
- Tổ chức giảng dạy các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc nhóm đối tượng 1 và đối tượng 2 thuộc các cơ quan Trung ương, thực hiện giảng dạy lồng ghép trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 2 (tổ chức tại các địa phương).
- Tổ chức giảng dạy các chuyên đề bồi dưỡng về kiến thức dân tộc dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức đang theo học chương trình Cao cấp Lý luận chính trị và cấp chứng chỉ cho học viên.
- Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng và chỉ đạo tổ chức giảng dạy các chuyên đề bồi dưỡng về kiến thức dân tộc dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức đang theo học chương trình Trung cấp Lý luận chính trị và cấp chứng chỉ cho học viên.
- Đồng tổ chức, chủ trì một số Hội thảo trong nước và quốc tế về những vấn đề lớn liên quan đến công tác dân tộc.
- Trao đổi thông tin, ấn phẩm và các tư liệu phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho hai bên liên quan đến công tác dân tộc.
-.Chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới trong và ngoài nước liên quan đến công tác dân tộc.
- Phối hợp đề xuất các kiến nghị chính sách cho Đảng và Nhà nước về các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc.
- Hàng năm hoặc định kỳ, hai Bên sẽ thảo luận và quyết định các nội dung, hình thức hợp tác phù hợp với các thủ tục hiện hành và những ưu tiên chiến lược của các Bên.
	Vụ Tổ chức cán bộ
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	Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng
	258/CTPH-UBDT-BĐBP  ngày 19/01/2022
	2022-2025
	- Phối hợp thực hiện các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan.
- Phối hợp thực hiện Đề án Tổng thể Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025.
	Vụ Tuyên truyền
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	Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	06A/CTrPH-MTTW-UBDT ngày 02/11/2021
	2021-2025
	- Phối hợp  trong công tác tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về dân tộc, chính sách dân tộc.
- Phối hợp triển khai tổ chức thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo cho vùng đồng bào DTTS.
- Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc.
- Phối hợp trong kiểm tra, giám sát, khảo sát tình hình thực tế, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình, dự án liên quan đến đồng bào DTTS và chính sách dân tộc.
- Phối hợp trong công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác mặt trận, công tác dân tộc, phối hợp phát hiện để giới thiệu người DTTS tham gia ứng cử vào Quố hội, Hội đồng nhân dân các cấp.
- Chú trọng bồi dưỡng và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS.
- Phối hợp với các bộ, ban, ngành và Bộ đội biên phòng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ chủ quyền biên giới.
- Kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiến tiến; nhân rộng mô hình tiêu biểu về kinh tế - xã  hội.
	Vụ Dân tộc thiểu số
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	Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
	1569/CTPH-UBDT-TWHNDVN ngày 15/10/2021
	2021-2025
	-	Phối hợp thực hiện các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan.
- Triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025.
	VP Điều phối CTMTQG 1719
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	Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	1541/CTPH-UBDT-HLHPNVN ngày 12/10/2021
	2021-2025
	· Thực hiện các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan;
- Thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.
	VP Điều phối CTMTQG 1719
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	Trung ương Đoàn TNCS HCM
	2065/CTPH-UBDT-TWĐTN ngày 28/12/2021
	2021- 2025
	- Phối hợp thực hiện các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan.
- Phối hợp triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025.
	Vụ Tuyên truyền
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	Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
	68/CTrPH-UBDT-TLMHTXVN ngày 30/12/2021
	2021-2030
	- Phối hợp thực hiện các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan.
- Phối hợp triển khai, thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.
	VP Điều phối CTMTQG 1719
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	Đài tiếng nói Việt Nam
	1953/CTPH-ĐTNVN-UBDT, ngày 09/12/2021
	2021-2025
	- Phối hợp thực hiện các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan.
- Phối hợp tuyên truyền thực hiện Đề án Tổng thể Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025.
	Vụ Tuyên truyền
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	Đài truyền hình Việt Nam
	2066/CTrPH-UBDT-THVN ngày 28/12/2021
	2021-2025
	- Phối hợp thực hiện các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan.
- Phối hợp tuyên truyền Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025.
	Vụ Tuyên truyền
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	Ủy ban An toàn giao thông quốc gia
	565/CTPH/UBDT-UBATGTQG ngày 09/6/2015
	Không có thời hạn
	- Phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào các dân tộc tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại vùng DTTS&MN.
- Phối hợp thực hiện các hoạt động thường xuyên khác theo chức năng của hai cơ quan.
	Vụ Tuyên truyền
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	Đại học Thái Nguyên
	Chương trình phối hợp, ký ngày 18/3/2025
	2021-2025
	Phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa Ủy ban Dân tộc và Đại học Thái Nguyên, cụ thể:
- Phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng
- Phối hợp nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
- Phối hợp tổ chức Hội thảo, thông tin khoa học và hoạt động khác
	Học viện Dân tộc
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	Công ty cổ phần FPT
	1310/BGNHT,
Ngày 13/10/2021
	2021-2025
	- Tư vấn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của UBDT và Chương trình MTQG.
- Hỗ trợ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục, đào tạo đối với đồng bào vùng DTTS&MN và các hoạt động, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc từ trung ương tới địa phương.
- Hướng dẫn đồng bào vùng DTTS&MN nâng cao năng lực sản xuất, hỗ trợ tham gia thị trường thương mại, sản thương mại điện tử để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.
- Phối hợp truyền thông, tuyên truyền về các hoạt động của UBDT và Công ty cổ phần FPT trên các trang thông tin điện tử trực thuộc.
- Đồng hành trong lĩnh vực an sinh xã hội, thực hiện hoạt động xã hội có ý nghĩa, giá trị thiết thực đối với đồng bào DTTS&MN.
	Văn phòng Ủy ban



